
 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 

ĐỀ 2 

Bài 1:  

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80. 

b) Viết thành các số: 

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..…………                

Ba mươi hai:………………..……………………………………..………….. 

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………. 

Hai mươi tám:………………..……………………………………..………… 

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..……….    

Tám mươi tư:………………..……………………………………..………… 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính 

a)  45  +   34                     56 - 20                      18 + 71                        74 - 3          

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................                              

   b) 58cm + 40cm  = ….                                     57 + 2 - 4  = ….         

Bài 3. Điền dấu <, >, = 

 

Bài 4: Mẹ hái được 75 quả hồng, mẹ đã bán 50 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao 

nhiêu quả hồng ?                                                         

                                                              Bài giải 

………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………..……………………………… 



 
………………………………………..………………………………………....

…………………………………………………..……………………………… 

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 2 

Bài 1:  

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

60;61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72 73; 74; 75 76; 77; 78; 79; 80. 

b) Viết thành các số: 

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..…………                

Ba mươi hai:………………..……………………………………..………….. 

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………. 

Hai mươi tám:………………..……………………………………..………… 

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..……….   

Tám mươi tư:………………..……………………………………..………… 

 Bài 2:  Đặt tính rồi tính 

a. 

45 + 34 = 79          

56 - 20 = 36      

18 + 71= 89        

74 - 3 = 71                                 

   b) 58cm + 40cm  = 98 cm                               57 + 2 - 4  = 55    

Bài 3. Điền dấu <, >, = 

 

Bài 4: Mẹ hái được 75 quả hồng, mẹ đã bán 50 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao 

nhiêu quả hồng ?                                                         
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                                                              Bài giải 

Mẹ còn lại số quả hồng là: 

75 – 50 = 25 (quả hồng) 

Đáp số: 25 quả hồng 

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:  Một hình vuông và một hình tam giác ? 

 

 

  

 

 


